
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày     tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và 
phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành 

Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Quyết định số 5037/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC) mới ban hành,TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ và phê duyệt 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC ngành Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch trên 
địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Danh mục TTHC:
- Cấp tỉnh 29 TTHC, gồm:
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+ TTHC mới ban hành: 01 TTHC;
+ TTHC được sửa đổi, bổ sung: 25 TTHC;
+ TTHC bị bãi bỏ: 03 TTHC.
2. Nội dung cụ thể của từng TTHC;
3. Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với TTHC;
4. Danh mục thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cần phải số hóa đối 

với các TTHC.
(Có phụ lục kèm theo, gồm: Phụ lục 1. Danh mục TTHC; Phụ lục 2. Nội 

dung; thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cần phải số hóa; quy trình nội bộ, 
liên thông, điện tử đối với từng TTHC).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về hình 

thức, nội dung công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, Trang Thông tin điện tử 
của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định đối với TTHC thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn 
vị có liên quan cập nhật nội dung TTHC, quy trình nội bộ, liên thông và điện tử 
của TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật tất cả nội dung của TTHC 
lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế các TTHC tương ứng đã công bố tại Quyết định số 

353/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 3018/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh 
mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
trong một số lĩnh vực thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP: LĐVP, TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Đ).

CHỦ TỊCH

Phạm Thành Ngại



Phụ lục 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Phí,
 lệ phí

TTHC liên thông, 
không thuộc địa 
giới hành chính 
(phi địa giới)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí Lệ 
phí

Cùng 
cấp

02 
cấp

Phi 
địa 
giới

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông 
tin

Dịch 
vụ 

BCCI

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A. LĨNH VỰC DU LỊCH
I. Thủ tục hành chính mới ban hành

1 1.014629

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản

x x x

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1 1.004605
Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập 
nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch 
nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x x x

III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

1 2.001611

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành

x x x
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Phí,
 lệ phí

TTHC liên thông, 
không thuộc địa 
giới hành chính 
(phi địa giới)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí Lệ 
phí

Cùng 
cấp

02 
cấp

Phi 
địa 
giới

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông 
tin

Dịch 
vụ 

BCCI

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 2.001589
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 
nghiệp giải thể

x x x

3 1.003742
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh 
nghiệp phá sản

x x x

B. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1 1.001195
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Taekwondo

x x x x

2 1.000904
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Karate

x x x x

3 1.000842
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Judo

x x x x

4 2.002188
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Lân sư rồng

x x x x
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Phí,
 lệ phí

TTHC liên thông, 
không thuộc địa 
giới hành chính 
(phi địa giới)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí Lệ 
phí

Cùng 
cấp

02 
cấp

Phi 
địa 
giới

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông 
tin

Dịch 
vụ 

BCCI

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

5 1.000560
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Quyền anh

x x x x

6 1.000485
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Patin

x x x x

7 1.005162
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Wushu

x x x x

8 1.000953
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Yoga

x x x x

9 1.000936
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Golf

x x x x

10 1.000920
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Cầu lông

x x x x

11 1.000863
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Billiards & Snooker

x x x x
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Phí,
 lệ phí

TTHC liên thông, 
không thuộc địa 
giới hành chính 
(phi địa giới)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí Lệ 
phí

Cùng 
cấp

02 
cấp

Phi 
địa 
giới

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông 
tin

Dịch 
vụ 

BCCI

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

12 1.000847
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng bàn

x x x x

13 1.000814
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Khiêu vũ thể thao

x x x x

14 1.000644
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Thể dục thẩm mỹ

x x x x

15 1.005163
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Thể dục thể hình và Fitness

x x x x

16 1.000594
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Vũ đạo thể thao giải trí

x x x x

17 1.000518
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng đá

x x x x

18 1.000501
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Quần vợt

x x x x
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Phí,
 lệ phí

TTHC liên thông, 
không thuộc địa 
giới hành chính 
(phi địa giới)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã TTHC Tên TTHC

Phí Lệ 
phí

Cùng 
cấp

02 
cấp

Phi 
địa 
giới

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông 
tin

Dịch 
vụ 

BCCI

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

19 1.001500
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng ném

x x x x

20 1.001527
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng rổ

x x x x

C. LĨNH VỰC VĂN HÓA

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1 1.001029 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke x x x x x

2 1.000963 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke x x x x x

3 1.001008 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ vũ trường x x x x x

4 1.000922 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường x x x x x
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Phục lục 2
NỘI DUNG; THÀNH PHẦN HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (TTHC) CẦN PHẢI SỐ HÓA; QUY TRÌNH NỘI BỘ, 
LIÊN THÔNG, ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TỪNG TTHC CẤP TỈNH

A. LĨNH VỰC DU LỊCH 
I. TTHC MỚI BAN HÀNH
1. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá 
sản - 1.014629

(1) Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 
Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập 
cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, 
công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản 
lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

- Sau 20 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang mạng 
quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo 
liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường 
hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ 
sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan 
có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp doanh nghiệp 
bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản. 

(2) Địa điểm thực hiện: 
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện.
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(4) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:
(1) Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành, hồ sơ gồm: 

thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành đã được cấp;

(2) Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc bị giải thể, hồ sơ gồm: thông báo chấm 
dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được 
cấp; Quyết định giải thể hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Quyết định giải thể của tòa án theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp;

(3) Trường hợp doanh nghiệp phá sản, hồ sơ gồm: quyết định của Tòa án về việc mở 
thủ tục phá sản kèm theo giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(5) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành quốc tế.

(6) Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện: 
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
(9) Phí, lệ phí: Không quy định.
(10) Mẫu đơn, tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 6 năm 2024).

(11) Yêu cầu, điều kiện: Không.
(12) Căn cứ pháp lý: 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.  
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch. 
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- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13)Thành phần hồ sơ phải số hóa:
- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành đã được cấp.
- Quyết định giải thể hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Quyết định giải thể của tòa án theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp.
- Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản kèm theo giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành đã được cấp.
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 16 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 

vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
01 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
01 giờ

Chuyên viên 11 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, 

không đủ điều kiện giải quyết phải có 
văn bản thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 

Chuyên môn Sở 
VHTTDL

01 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 giờ
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4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ 

đến Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 01 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
Giờ hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
0.5 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
0.5 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

01 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

            … … …, ngày … …tháng… …năm… ….
THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH....(1)....
Kính gửi: …………(2)…………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): 
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………..…..…………
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..…………….........
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………...………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................
Điện thoại: ……………………………………. Fax: .............................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ...............................
Chức danh: ...............................................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...(1)… số……do …..(2) cấp ngày...... 
tháng... năm……
5. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: ...............................
6. Địa chỉ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:………………………
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, các cơ sở 
cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 
nội dung Thông báo này.
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị….....(2)………….. ban hành Quyết 
định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn gửi Ngân 
hàng...(3)....để doanh nghiệp được giải tỏa tiền ký quỹ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế hoặc nội địa;
(2) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong 
trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ.
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội 

địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế - 1.004605

(1) Trình tự, cách thức thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến 

thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa 
và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở 
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập 
nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 06 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
(5) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ kết thúc khóa cập nhật kiến thức.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
(7) Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng 

dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
(9) Phí, lệ phí: không quy định.
(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024).

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2024.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy 
định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch. 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và 

hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
1. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc
2. Trình tự thực hiện: 
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian giải 
quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực 
tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; 

vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
01 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
01 giờ

Chuyên viên 35 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 

đủ điều kiện giải quyết phải có văn 
bản thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 

Chuyên môn Sở 
VHTTDL

01 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 01 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 01 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
Giờ hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
0.5 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
0.5 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

01 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính
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Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.... 

- Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................................
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:......................................................

- Ngày tháng năm sinh:………… Giới tính: □ Nam      □ Nữ 
- Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................
- Điện thoại: …………………………………..   Email:........................................
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+ Loại:     □ Nội địa       □ Quốc tế
+ Số thẻ:……………..   - Nơi cấp: ………………     - Ngày cấp: .…./…./….…
Căn cứ Thông báo số ……. ngày.... /..../…… của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch  ….., căn cứ nhu cầu công việc, tôi đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho 
hướng dẫn viên du lịch từ ngày …../..../…..   đến ngày …../..../…...
Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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B. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 

Taekwondo - 1.001195
(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.
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(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện
a) Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên.
b) Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên.
c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
d) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
e) Trang thiết bị tập luyện:
- Võ phục tập luyện: 01 bộ/01 võ sinh.
- Đích đá các loại: 10 chiếc/04 võ sinh.
(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu
a) Tuân thủ các điều kiện quy định tại điểm b, c, d mục (1) nêu trên.
b) Sàn thi đấu bằng phẳng được trải thảm có tính đàn hồi, kích thước thảm thi đấu 

10m x 10m.
c) Võ phục thi đấu, bảo hộ tay, chân, gối, hạ bộ và bịt răng: 01 bộ/01 võ sinh.
d) Giáp, mũ thi đấu Taekwondo: 03 bộ/01 sân.
đ) Bảng công bố điểm, cân trọng lượng võ sinh.
(3) Mật độ tập luyện
a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh.
b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
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(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Taekwondo, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết
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1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ 
hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Karate - 1.000904

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
 Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện
a) Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên.
b) Ánh sáng đảm bảo từ 200 lux trở lên.
c) Có võ phục chuyên môn Karate: găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; bộ bảo vệ 

bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu đỏ; dụng cụ đỡ đòn 
(lămpơ).

d) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, địa chỉ, 
thời gian theo học và lưu đơn xin học của từng người.

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu
a) Thảm hình vuông có chiều dài mỗi cạnh từ 10m đến 12m.
b) Tuân thủ các quy định tại điểm a và điểm b mục (1) nêu trên.
c) Bảo vệ cơ thể, bịt răng, đồng hồ bấm giờ, bảng điểm, cân trọng lượng cơ thể, cồng 

và cờ trọng tài gồm hai màu xanh và màu đỏ.
d) Có võ phục chuyên môn Karate; găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ; bộ bảo vệ 

bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu đỏ; dụng cụ đỡ đòn 
(lămpơ).

(3) Mật độ tập luyện
a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01 võ sinh.
b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh/buổi tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.
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- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Karate. 

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ
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Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ 
hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Judo - 1.000842

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện
a) Sàn tập có diện tích ít nhất là 64m2 (mỗi chiều ít nhất là 8m). Mặt sàn bằng phẳng, 

không trơn trượt và được trải thảm hoặc đệm mềm có độ đàn hồi, độ dày ít nhất 4cm.
b) Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên.
c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
d) Có võ phục chuyên môn Judo, bảo đảm 01 bộ/người.
e) Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu
a) Thực hiện quy định tại các điểm a, b, c, d và đ mục (1) nêu trên.
b) Có các khu vực: Cân vận động viên, khởi động, khu điểm danh, khu kiểm tra võ 

phục và đặt bàn y tế.
c) Có đồng hồ bấm giờ, còi báo hiệu, loa thông báo, bảng điểm, cân trọng lượng.
(3) Mật độ tập luyện
a) Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 03m2/01người.
b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh trong một buổi 

tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.



31

31

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Judo, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy 
định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

2 Giải quyết hồ sơ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ
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Chuyên viên 33 giờ(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) 
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ 
hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Lân Sư Rồng - 2.002188

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất
a) Hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Lân Sư Rồng trong nhà, trong sân 

tập phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:
- Sàn tập luyện có diện tích ít nhất 200m2.
- Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt.
- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 05m. Trong trường hợp có sử dụng 

dàn mai hoa thung khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 07m.
- Hệ thống chiếu sáng bảo đảm độ rọi từ 150 Lux trở lên.
b) Hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Lân Sư Rồng ngoài trời phải bảo 

đảm các yêu cầu sau đây:
- Sàn tập luyện có diện tích ít nhất 200m2.
- Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt.
- Hệ thống chiếu sáng bảo đảm độ rọi từ 150 Lux trở lên.
(2) Trang thiết bị 
a) Đầu Rồng, mình Rồng, đầu Lân, đuôi Lân, các loại trang phục và đạo cụ như: loại 

trống, chiêng, thanh la, nạ bạt phải đảm bảo an toàn và phù hợp với quy định của Luật thi 
đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương.

b) Các trang thiết bị, đạo cụ dùng để tập luyện, thi đấu và biểu diễn là vũ khí thô sơ 
phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

c) Dàn Mai hoa thung: Độ cao của cột cao nhất không vượt quá 03m, xung quanh dàn 
Mai hoa thung phải có đệm bảo vệ.

d) Cột Lân leo phải bảo đảm chắc chắn, chiều cao tối đa không vượt quá 10m. Cột 
leo từ 06m trở lên bắt buộc bằng kim loại. Hệ thống chân đế của cột phải chắc chắn, có dây 
chằng cột, nệm bảo vệ xung quanh cột và dây bảo hiểm bảo đảm an toàn cho người tập 
luyện. 
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(3) Mật độ hướng dẫn tập luyện: Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không 
quá 30 người/01 nội dung tập luyện.

(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 
nội dung hoạt động.

(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2018.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
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- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 
(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ 
hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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   Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Quyền anh - 1.000560

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp.
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
 Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện
a) Cơ sở vật chất
- Sàn tập có diện tích ít nhất từ 60m2 trở lên, mặt sàn bằng phẳng, không trơn trượt.
- Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên.
- Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
- Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
b) Trang thiết bị
- Găng tập luyện: 01 đôi/01 người.
- Mũ bảo vệ: 01 chiếc/01 người.
- Bao đấm (bao cát), gối đấm.
- Dụng cụ đỡ đòn (lăm pơ).
- Bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy: 01chiếc/ 01 người.
(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu
a) Sàn tập có diện tích ít nhất từ 60m2 trở lên, mặt sàn bằng phẳng, không trơn trượt.
b) Ánh sáng bảo đảm từ 200 lux trở lên.
c) Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
d) Có khu vực thay đồ, gửi đồ và nhà vệ sinh.
đ) Găng tập luyện: 01 đôi/01 người.
e) Mũ bảo vệ: 01 chiếc/01 người.
g) Bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy: 01chiếc/ 01 người.
h) Khu vực thi đấu: Kích thước ít nhất là 06m x 06m, xung quanh có dây bảo vệ, 

khoảng cách từ dây bảo vệ đến khu vực khán giả ít nhất là 02m.
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i) Các khu vực khác: Cân võ sinh, khởi động và bàn y tế.
k) Đồng hồ bấm giờ, còi báo hiệu, loa thông báo, bảng điểm, cân trọng lượng cơ thể.
(3) Mật độ tập luyện
a) Mật độ tập luyện bảo đảm ít nhất 02m2/01người.
b) Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh trong một buổi 

tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Quyền anh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3 năm 2018.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
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(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ 
hành chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ
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5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ 
hành chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Patin - 1.000485

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích.
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất
a) Hoạt động tập luyện và thi đấu môn Patin trong nhà, trong sân tập phải đáp ứng 

những yêu cầu sau đây:
- Diện tích sân phải từ 300m2 trở lên;
- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, không 

trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải được xử lý 
đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo đảm an toàn, không 
gây nguy hiểm cho người tập luyện;

- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà: Đối với sân bằng phẳng, khoảng cách từ mặt 
sân đến trần nhà ít nhất là 3,5m. Đối với sân có dốc trượt và mô hình chướng ngại vật, 
khoảng cách từ đỉnh dốc điểm cao nhất của chướng ngại vật đến trần nhà ít nhất là 04m;

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên;
b) Hoạt động tập luyện và thi đấu môn Patin ngoài trời phải thực hiện theo quy định 

như sau:
- Diện tích sân phải từ 300m2 trở lên;
- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, không 

trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải được xử lý 
đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo đảm an toàn, không 
gây nguy hiểm cho người tập luyện;

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên;
c) Hoạt động biểu diễn môn Patin phải thực hiện theo quy định như sau:
- Bề mặt sân bằng phẳng, dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải nhẵn, không 

trơn trượt; đối với dốc trượt, mô hình chướng ngại vật và các góc cạnh phải được xử lý 
đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng và được trang bị bảo hiểm để bảo đảm an toàn, không 
gây nguy hiểm cho người tập luyện;
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- Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà: Đối với sân bằng phẳng, khoảng cách từ mặt 
sân đến trần nhà ít nhất là 3,5m. Đối với sân có dốc trượt và mô hình chướng ngại vật, 
khoảng cách từ đỉnh dốc điểm cao nhất của chướng ngại vật đến trần nhà ít nhất là 04m;

- Không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng, ánh sáng từ 150 lux trở lên;
(2) Trang thiết bị
a) Trang thiết bị tập luyện và biểu diễn
- Tấm lót khủy tay;
- Tấm lót đầu gối;
- Mũ đội đầu;
- Giày trượt phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:
+ Thân giày chắc chắn, ôm chân, không lỏng lẻo, không bị nghiêng, vẹo quá 45°, có 

khóa chắc chắn, lót trong của giày phải êm, thông thoáng;
+ Bánh xe cao su, có độ đàn hồi, 02 vòng bi cho một bánh xe với vòng đệm ở giữa, 

không sử dụng loại một trục;
+ Khung đỡ và lắp bánh của giày (Frames): Bằng hợp kim nhôm (Alu) có độ cứng 

trên 5000, có độ dày không nhỏ hơn 01 mm hoặc bằng nhựa có độ dày không nhỏ hơn 02 
mm.

b) Trang thiết bị thi đấu môn Patin phải bảo đảm theo quy định của Luật thi đấu Patin 
hiện hành.

(3) Mật độ hướng dẫn tập luyện
a) Mật độ tập luyện trên sân bảo đảm ít nhất 05m2/01 người tập.
b) Mỗi hướng dẫn viên hướng dẫn không quá 20 người trong một buổi tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Patin, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
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- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ
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5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Wushu - 1.005162

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
(1) Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện
1. Sân tập, sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên đối với 

nội dung đối kháng (Sanshou) và 80 m2 trở lên đối với nội dung quyền (Taolu).
2. Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 lux trở lên.
3. Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
4. Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
5. Có trang thiết bị tập luyện gồm:
a) Thảm tập có độ dày ít nhất là 2cm và có tính đàn hồi;
b) Võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng;
c) Võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với các bài 

quyền như Kiếm thuật, Đao thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, Nam côn, Thái cực 
kiếm trong nội dung quyền.

Việc đăng ký, sử dụng kiếm, đao, côn, thương thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu
1. Thực hiện quy định tại các mục 2, 3, 4 phần (1) nêu trên.
2. Sàn thi đấu:
a) Đối với nội dung Taolu: Thảm đấu có tính đàn hồi, kích thước 18m x 12m x 0,1m;
b) Đối với nội dung Sanshou: Đài thi đấu có diện tích 8m x 8m, cao 0,8m, có đệm 

bảo vệ xung quanh.
3. Trang thiết bị thi đấu:
a) Thực hiện quy định tại điểm b, c mục 6 phần (1) nêu trên;
b) Đối với nội dung Taolu: Có bảng công bố điểm;
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c) Đối với nội dung Sanshou: Có cân trọng lượng cơ thể võ sinh.
(3) Mật độ tập luyện
1. Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 3m2/01 võ sinh.
2. Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 võ sinh/buổi tập.
(4) Nhân viên chuyên môn: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với 

nội dung hoạt động.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Wushu, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy 
định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
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a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành Giờ hành 
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chính công (nơi nhận hồ sơ) chính
+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 

thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Yoga - 1.000953

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 03 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao  
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Golf - 1.000936

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao  
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Cầu lông - 1.000920

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 03 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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11. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Billards & Snooker - 1.000863

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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12. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng bàn - 1.000847

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     



90

90

Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Khiêu vũ thể thao - 1.000814

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 03 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     



96

96

Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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14. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Thể dục thẩm mỹ - 1.000644

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:
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- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
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Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Thể dục thể hình và Fitness - 1.005163

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 

Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:
- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
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(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
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a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành Giờ hành 
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chính công (nơi nhận hồ sơ) chính
+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 

thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 
thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)



110

110

16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Vũ đạo thể thao giải trí - 1.000594

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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17. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Bóng đá - 1.000518

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

\
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Mẫu số 02 - Phụ lục III - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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18. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Quần vợt - 1.000501

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp). 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
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Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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19. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng ném - 1.001500

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 03 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 
viên chuyên môn đối với môn Bóng ném, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
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đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 03 giờ
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thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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20. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 
môn Bóng rổ - 1.001527

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc nộp trực 

tiếp đến Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao.

- Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo 
trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

(theo mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024);
(2) Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được khai thác trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải nộp bản sao nếu đã có thông tin dữ 
liệu.

(3) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 3 Phụ lục 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019), gồm:

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
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(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao (theo mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
(9) Phí, lệ phí: 700.000 đồng/giấy chứng nhận (Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp); 
Mức thu không (0) đồng khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ 

công trực tuyến (Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (theo 

mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024)

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2018.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 36/2019/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp Quy định mức thu, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp.

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 5001/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa: 



136

136

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
a) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
 giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 
06 giờ

Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
03 giờ

Chuyên viên 33 giờ2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không 
đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản 

thông báo cụ thể) Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở 
VHTTDL 04 giờ

4
Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Văn phòng Sở 
VHTTDL 06 giờ

5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm quyền giải 

quyết hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ sơ)
03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:
Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
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giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 02 - Phụ lục III -  Nghị định số 31/2024/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: ...................................
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: … cấp ngày ….. 

tháng….năm..., đăng ký thay đổi lần thứ.. ngày ……tháng.... năm……
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân (nếu là công dân Việt Nam): …….
- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................
- Giới tính (nếu là người nước ngoài): …………………………………………..
- Chức danh (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………
- Quốc tịch (nếu là người nước ngoài): ……………………………………………..
- Số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài): ……….Ngày cấp:........Nơi cấp:……..
- Địa chỉ (nếu là người nước ngoài): …………………………………………………
5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………
6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………………………….. để kinh doanh 
hoạt động thể thao ........................ (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định 
tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể 

thao.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
…., ngày……tháng…..năm…..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-the-duc-the-thao-sua-doi-2018-354640.aspx
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Mẫu số 3 Phụ lục Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TÓM TẮT
Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh)
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………….……………..
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: …………………………….Fax: ……….………………………….. 
Website: ………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………… 
Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt động 

thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy 
định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao):

- Số lượng:………………………………………………………………………..
- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số 

………../2019/NĐ-CP ngày.... tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:
Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều 

kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao.): ……………..

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………….. 
Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;
- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

 DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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C. LĨNH VỰC VĂN HÓA
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh - 

1.001029

(1) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh trên địa bàn gửi 01 bộ 

hồ sơ theo quy định đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi chung là cơ quan tiếp nhận, 
sau đây viết tắt là Sở VHTTDL).

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke (sau đây gọi là Đoàn 
thẩm định) về các điều kiện kinh doanh theo quy định để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép. Thành 
phần Đoàn thẩm định không quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Văn 
hóa, Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm 
định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh 
có trách nhiệm cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cơ quan chuyên môn cấp Giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo mẫu quy định hoặc không cấp Giấy phép. Trường 
hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép gửi 01 bản Giấy phép đến doanh nghiệp hoặc 
hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ quan cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an cấp huyện 
nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp 
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.gov.vn).

(3) Cách thức thực hiện:
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- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu số 01 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 
của Chính phủ).

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(5) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 
11 năm 2024 của Chính phủ)

(9) Phí, lệ phí:
Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là 

1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/Giấy phép/lần 
thẩm định.

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu số 01 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ).
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định 

tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều 
kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị 
định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện 
về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 
số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 
số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.

3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ.
4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các 

thiết bị báo cháy nổ).
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(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 về kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Quyết định số 5037/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
karaoke, vũ trường.

- Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Đồng Tháp.

 (13) Thành phần hồ sơ phải số hóa: Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke.  

(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá: Giấy phép. 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC:
a) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 80 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 06 giờ

Chuyên viên 24 giờ

2 Xử lý Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở VHTTDL 02 giờ

4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ

5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 

chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
02 giờ
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6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa giáo 
- Văn xã

Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
04 giờ

7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 04 giờ

8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 18 giờ

9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 04 giờ

10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

11 Phê duyệt kết quả Thường trực Ủy ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ

12
Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở VHTTDL, 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
06 giờ

13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Công 
chức Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (nơi có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ 
sơ)

03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 01
…(1)…..................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...…./….... …............, ngày ...… tháng ...… năm ....…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:………………(2)………………………………………
Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh:………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………..Fax:………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số………..do……….cấp ngày….tháng…..năm….....
Mã số: …………………………………………………………………………
Đề nghị ...(2).................................................... xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:
Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: ................................
………………………………………………………………………………………...

STT Vị trí, kích thước phòng Diện tích (m2)

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có):……………………………………….. 
Điện thoại:…………………………………………. Fax:……………………..
Tài liệu kèm theo: ………………………………(3)………….………………
… (1)... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng 

các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 148/2024/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 
vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 
trường.
(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.
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2. Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke cấp tỉnh - 1.000963

(1) Trình tự, cách thức thực hiện:
- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi chung là 
cơ quan tiếp nhận) trong các trường hợp dưới đây:

+ Thay đổi về số lượng phòng.
+ Thay đổi về chủ sở hữu.
- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Đoàn 
thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke (sau đây gọi là Đoàn thẩm định) 
về các nội dung thay đổi để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy phép. 
Thành phần Đoàn thẩm định không quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, 
Văn hóa, Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan. Trường hợp chỉ thay đổi về chủ sở 
hữu thì không phải thành lập Đoàn thẩm định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm 
định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh 
cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cơ quan chuyên môn cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
đã được điều chỉnh theo mẫu quy định hoặc không cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp 
Giấy phép điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh gửi 01 bản Giấy phép đã được điều chỉnh đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ 
quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an 
cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan cấp điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 

+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 
tỉnh Đồng Tháp;

+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
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- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke (mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke (Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường).

(9) Phí, lệ phí:
- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp thay đổi chủ 

sở hữu: 500.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.
- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm 

phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/Giấy 
phép/lần thẩm định.

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu số 

03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 
19/6/2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường).

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC:
 - Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 về kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
karaoke, vũ trường.
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- Quyết định số 5037/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Đồng Tháp.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hoá:
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC:
1. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc (56 giờ)
2. Trình tự thực hiện: 
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 06 giờ

Chuyên viên 14 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở VHTTDL 02 giờ

4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ

5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 

chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
02 giờ

6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa giáo 
- Văn xã

Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 02 giờ

8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 10 giờ

9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 02 giờ
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10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

11 Phê duyệt kết quả Thường trực Ủy ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ

12
Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 

VHTTDL, Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
06 giờ

13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Công 
chức Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (nơi có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ 
sơ)

03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 03
…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./… ….., ngày …. tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 
GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: ………….(2)………….........................................

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ……………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………..Fax:………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số…………..........................do………..cấp ngày………….tháng ....năm......
Mã số: …………………………………….
Đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 

trường số……………………..do…………….cấp ngày .... tháng ... năm…………………
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch 

vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ………) số…......................…...…...….... 
do……..............................................…cấp ngày...... tháng ... năm…..(nếu có);

... (1)..................................................... đề nghị... (2) ............................................ xem 
xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc 
dịch vụ vũ trường, cụ thể như sau:

Thông tin cũ (nếu có) …………………………………….....………..
Thông tin điều chỉnh………………………………(3)……………….
... (1) .......................................................... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn 

toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường; Nghị định số 148/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên 
quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 
(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh.
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3. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường - 1.001008
(1) Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường trên 
địa bàn gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy 
định đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi chung là cơ quan tiếp nhận).

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Đoàn 
thẩm định) về các điều kiện kinh doanh theo quy định để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép. Thành 
phần Đoàn thẩm định không quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Văn 
hóa, Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm 
định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh 
có trách nhiệm cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cơ quan chuyên môn cấp Giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường theo mẫu quy định hoặc không cấp Giấy phép. Trường 
hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép gửi 01 bản Giấy phép đến doanh nghiệp hoặc 
hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ quan 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an cấp 
huyện nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.gov.vn).
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
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+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (mẫu số 01 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 
của Chính phủ).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
(5) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.   
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 

(Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2024 của Chính phủ).

(9) Phí, lệ phí: 
Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là 

10.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.
(10) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (mẫu số 01 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 
của Chính phủ).

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định  

tại  Nghị  định  số 96/2016/NĐ-CP và Nghị  định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ;
- Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ;
- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các 

thiết bị báo cháy nổ);
- Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích 

lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên.
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
9 năm 2019.

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
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- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
karaoke, vũ trường.

- Quyết định số 5037/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Đồng Tháp.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hóa:
- Giấy phép.
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC:
a) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
b) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 80 giờ.
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 06 giờ

Chuyên viên 24 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở VHTTDL 02 giờ

4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ

5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 

chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
02 giờ

6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa giáo 
- Văn xã

Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
04 giờ

7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 04 giờ

8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 18 giờ
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9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 04 giờ

10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

11 Phê duyệt kết quả Thường trực Ủy ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ

12
Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở VHTTDL, 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
06 giờ

13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Công 
chức Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (nơi có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ 
sơ)

03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 01

…(1)…..................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...…./….... …............, ngày ...… tháng ...… năm ....…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:………………(2)………………………………………
Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh:………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………..Fax:………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số………..do……….cấp ngày….tháng…..năm….....
Mã số: …………………………………………………………………………
Đề nghị ...(2).................................................... xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:
Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: ................................
………………………………………………………………………………………...

STT Vị trí, kích thước phòng Diện tích (m2)

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có):……………………………………….. 
Điện thoại:…………………………………………. Fax:……………………..
Tài liệu kèm theo: ………………………………(3)………….………………
… (1)... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng 

các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 148/2024/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 
vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 
(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 
trường.

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.
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4. Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường - 1.000922

(1) Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ vũ trường gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi chung 
là cơ quan tiếp nhận) trong các trường hợp dưới đây:

+ Thay đổi về số lượng phòng.

+ Thay đổi về chủ sở hữu.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Đoàn 
thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Đoàn thẩm 
định) về các nội dung thay đổi để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy 
phép. Thành phần Đoàn thẩm định không quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: 
Công an, Văn hóa, Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan. Trường hợp chỉ thay đổi 
về chủ sở hữu thì không phải thành lập Đoàn thẩm định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm 
định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh 
có trách nhiệm cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cơ quan chuyên môn cấp Giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh đã được điều chỉnh theo mẫu quy định hoặc không cấp Giấy phép. Trường 
hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh gửi 01 bản Giấy phép đã được điều chỉnh đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ 
quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an 
cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan cấp điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

(2) Địa điểm thực hiện:
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: 
+ Quầy số 10 - 0273.3993850 tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp;
+ Quầy số 13 - 02773.898962, địa chỉ: số Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp - Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã, phường.
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
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- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.gov.vn).
(3) Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
(4) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (mẫu số 

03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 
2024 của Chính phủ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
(5) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   
(6) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
(7) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(8) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vũ trường (Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

(9) Phí, lệ phí: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (Mẫu 

số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 
2024 của Chính phủ).

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
(12) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
9 năm 2019.

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
karaoke, vũ trường.

- Quyết định số 5037/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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- Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Đồng Tháp.

(13) Thành phần hồ sơ phải số hóa:
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
(14) Kết quả giải quyết TTHC cần phải số hóa:
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 
(15) Quy trình nội bộ, quy trình điện tử của TTHC: 
- Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc (56 giờ)
- Trình tự thực hiện: 
- Trường hợp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) 

(nơi có thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
(trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công trực tuyến 
và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ 

nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 06 giờ

Chuyên viên 14 giờ
Lãnh đạo Phòng 
Chuyên môn Sở 

VHTTDL
04 giờ

3 Ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở VHTTDL 02 giờ

4 Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở 
VHTTDL 02 giờ

5
Tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL, 

chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
02 giờ

6 Xem hồ sơ và chuyển Phòng Khoa giáo 
- Văn xã

Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

7 Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 02 giờ

8 Thẩm định hồ sơ Chuyên viên Phòng 
Khoa giáo - Văn xã 10 giờ

9 Xem hồ sơ, ký tắt Lãnh đạo Phòng Khoa 
giáo - Văn xã 02 giờ

10 Xem hồ sơ, ký tắt
Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách
02 giờ

11 Phê duyệt kết quả Thường trực Ủy ban 
nhân dân tỉnh 02 giờ
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12
Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở 

VHTTDL, Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
06 giờ

13 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 

Giờ hành 
chính

- Trường hợp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
+ Bước 1:  chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

1.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Công 
chức Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (nơi có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ)

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi 

nhận hồ sơ)
03 giờ

1.2 Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Lãnh 
đạo Phòng chuyên môn

Công chức Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công (nơi có 

thẩm quyền giải quyết hồ 
sơ)

03 giờ

+ Bước 5: chia thành 2 bước như sau:

Bước Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian 
giải quyết

5.1
Trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công (nơi nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi có thẩm 
quyền giải quyết hồ sơ)

06 giờ

5.2 Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công (nơi nhận hồ sơ)

Giờ hành 
chính

+ Các bước còn lại giống như các bước tiếp nhận hồ sơ tại TTPVHCC (nơi có 
thẩm quyền giải quyết (trực tuyến, trực tiếp, BCCI)     
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Mẫu số 03

…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./… ….., ngày …. tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 
GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: ………….(2)………….........................................
Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ……………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………..Fax:………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số…………..........................do………..cấp ngày………….tháng ....năm......
Mã số: …………………………………….
Đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 

trường số……………………..do…………….cấp ngày .... tháng ... năm…………..
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch 

vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ………) số…......................…...…...….... 
do……..............................................…cấp ngày...... tháng ... năm…..(nếu có);

... (1)..................................................... đề nghị... (2) ............................................ xem 
xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc 
dịch vụ vũ trường, cụ thể như sau:

Thông tin cũ (nếu có) …………………………………….....………..
Thông tin điều chỉnh………………………………(3)……………….
... (1) .......................................................... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn 

toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường; Nghị định số 148/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên 
quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh.
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Mẫu số 04

…(1)..................................…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./…. ….., ngày …. tháng … năm ….
 

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 

HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
(Điều chỉnh lần thứ...)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Căn cứ………………………..…..(2)…………………………………………….;
Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 148/2024/NĐ- CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường;

Căn cứ Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường 
số………….do……….cấp ngày ... tháng... năm ……

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch 
vụ vũ trường (điều chỉnh lần thứ ...) số ………………….. do…………cấp ngày ... tháng... 
năm .. (nếu có).;

Xét Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc 
dịch vụ vũ trường số.... ngày... tháng... năm ... của (3)…………………………;

Theo đề nghị của…………………………….(4)……………………………
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ 
vũ trường số ……............… do …........... ……… cấp ngày ... tháng ... năm như sau: ... 
(5)…......

Điều 2. Hiệu lực của Giấy phép
1. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm…..
2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số ……..do …....cấp ngày ... tháng ... 
năm……

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
...(3)..................................................... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch 
vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 148/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 
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của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định 
của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
- ….(3)…..;
- ….(6)…..;
- Lưu: VT, …..(4)…..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh.

(3) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(4) Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5) Ghi rõ nội dung điều chỉnh.

(6) Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi Giấy phép điều chỉnh
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